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Đáp án tuần 7 – Đề A 

Phần I  

1. a) C b) D 

2. B. 1065km  

3. ( A ; 3 ) ( B ; 5 ) ( C ; 1 ) ( D ; 2 ) 

4. 

Câu Đúng Sai 
a) X  
b)  X 
c) X  
d)  X 

Phần II. 1. 

a) b)                          c)                                    d) 

+
12346
47542
59888

																
−
68705
19537
49168

																								
+
645476
139545
785021

																															
−
581634
478257
103377

 

2. 

a) x – 2008 = 7999 
                x = 7999 + 2008 
                x = 10007 
c) 178593 + x = 427157 
                    x = 427157 – 178593 
                    x = 248564 

b) x + 56789 = 215354 
                   x = 215354 – 56789 
                   x = 158565 
d) 976318 – x = 764280 
                    x = 976318 – 764280 
                    x = 212038 

3.  Số cây huyện B trồng được là : 

157630 – 2917 = 154713 ( cây ) 

Cả hai huyện trồng được số cây là : 

157630 + 154713 = 3122343 ( cây ) 

Đáp số : 312343 cây 

Đ 
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4.  Với a = 5 ; b = 7 ; c = 9 thì giá trị của biểu thức là : 

a) a x b + c = 5 x 7 + 9 = 35 + 9 = 44 

b) a x b – c = 5 x 7 – 9 = 35 – 9 = 26 

c) a + b x c = 5 + 7 x 9 = 5 + 63 = 68 

d) ( a + b ) x c = ( 5 + 7 ) x 9 = 12 x 9 = 108 

 

Đáp án tuần 7 – Đề B 

Phần I  

1. A 

2. a) Đ b) S c) S d) Đ 

3. a) 1       b) 1        c) 1 d) 2 

4.B 

5. A. 200cm2 

Phần II 

1. Số lớn nhất có 5 chữ số là 99999, vậy tổng của hai số là 99999. Nếu thêm vào số 

lớn 425 đơn vị và bớt ở số bé đi 197 đơn vị thì tổng mới là : 

99999 + 425 – 197 = 100227 

Đáp số : 100227 

2. a) Biểu thức (a – b ) : c 

Nếu a = 4895 ; b = 1025 ; c = 5 thì ( a – b ) : c = ( 4895 – 1025 ) : 5 

                                = 3870 : 5 

                       = 774 

b) Biểu thức m x ( n + p ) 
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Nếu m = 9, n = 1069, p = 2175 thì m x ( n + p ) = 9 x ( 1069 + 2175 )  

                                       = 9 x 3244 

                                   = 29196 

3. Sau khi bớt đi ở số bị trừ đi 478 và thêm vào số trừ 235 thì hiệu hai số mới là 

2084 

Vậy hiệu của hai số ban đầu là : 

2084 + 478 + 235 = 2797 

Đáp số : 2797 

4. Tính bằng cách thuận tiện nhất : 

a) 1237 + 2914 + 1763 + 2086 

= ( 1237 + 1763 ) + ( 2914 + 2086 ) 

= 3000 + 5000 

= 8000 

b) 14968 + 9035 – 968 – 35 

= ( 14968 – 968 ) + ( 9035 – 35 ) 

= 14000 + 9000 

= 23000 


